TRƯỜNG THPT QUẾ SƠN                       BẢNG PHÂN CÔNG CHUYÊN MÔN HỌC KỲ II ( 8 tuần đầu)
 TỔ: HÓA – SINH                                                                             NĂM HỌC: 2022-2023
	STT
	HỌ VÀ TÊN
	
	CÔNG VIỆC ĐƯỢC GIAO

	
	
	GIẢNG DẠY LỚP
	Tổng tiết dạy
	HĐTN - HN
	Kiêm nhiệm
	Tổng số tiết/Tuần

	
	
	SÁNG
	CHIỀU
	
	
	
	

	1
	ĐÀO THỊ QUẾ PHƯƠNG
	Sinh: 12/1, 12/3, 12/6
NPT: 11/4,11/5
	Sinh:  11/4
	8
	
	3 ( TT)

4 ( CN 11/4)
	15

	2
	LÊ THỊ THU HÀ
	Sinh: 12/2, 12/4, 12/5

Sinh: 10/4
	
	9
	2
	4

(CN 10/4)
	15

	3
	HUỲNH NHẬT LINH
	CN: 10/2

NPT: 11/1,11/2,11/3
	Sinh: 11/1,11/5, 11/7

CN: 10/7
	10
	
	4

(CN 11/5)
	14

	4
	PHẠM THỊ KIM NGUYÊN
	CN: 10/3

NPT: 11/6,11/7
	Sinh: 11/2,11/3, 11/6

Sinh: 10/8
	10
	2
	4 

( CN 10/3)
	16

	5
	Phạm Văn Thuận
	10/4
	
	3
	
	13

(PHT)
	16

	6
	Trân Thị Thu Thanh
	
	10/5, 6

11/1, 2, 5
	15
	
	1

(TTCD)
	16

	7
	Nguyễn Thị Thuỷ
	
	10/7, 8

11/3, 4, 6, 7
	17
	
	1

( BCHCD )
	18

	8
	Lê Thị Thanh Thuỷ
	12/ 1, 2, 3, 4, 5, 6
	
	12
	
	1

( TPCM )
	13


                                                                                                                                                                                 Quế Sơn, ngày 31.tháng 12 năm 2022
                                                                                                                                                                     TỔ TRƯỞNG
                                                                                                                                                                           Đã ký
                                                                                                                                                               Đào Thị Quế Phương
